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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 

TÒA ÁN NH N   N QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận; 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Ông Nguyễn Minh Toàn; 
 

          Ông Nguyễn Văn Điển. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th      V n - Th     Toà án     Toà án 

nh n   n  uận   ng Bàng   hành  hố  ải  h ng. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng th m gi  phiên t  : 

Bà Đỗ Th  Bí h  uyền - Kiể  sá  viên. 
 

Ngày 12  háng 5 nă  2020   i     s  Toà án nh n   n  uận   ng Bàng  

 hành  hố  ải  h ng        s   h     ng  h i v  án h nh s  s   h  
 
 h  l  số: 

27/2020/TLST-HS ngày 03-4-2020  heo Quyế  đ nh đ   v  án           số: 

26/2020/QĐXXST-HS ngày 28-4-2020  đối với b   áo: 
 

MNL  sinh nă  1997    i  ải  h ng. N i      ú: Số 4/108B A   h ờng B, 

 uận C   hành  hố  ải  h ng; nghề nghiệ : Không;    nh đ  văn hoá: 0 /12;   n 

   : Kinh; giới  ính: N  ;   n giáo: Kh ng;  uố     h: Việ  N  ; bố là: D   ẹ là: 

E;  h    ó vợ  on;  iền án:  h  ;  iền s : B  á    ng biện  há     l  hành  hính 

giáo       i  ã   h ờng   h    ấn. Thời h n là 03  háng  ể  ừ ngày 12-3-2019 theo 

Quyế  đ nh số 19/QĐ-UBND ngày 12-3-2019      h     h Ủy b n nhân dân 

 h ờng B; b      giữ ngày 24-12-2019  b      gi    ừ ngày 2 -12-2019;  ó    . 
 

- B  h i: Anh BH;   ú   i: Số 1/174 F   h ờng F   uận C   hành  hố  ải 

 h ng;  ó    . 
 

- Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n: Anh NLQ;   ú   i: Số 9 L  77  Khu 

B1   h ờng G   uận H   hành  hố  ải  h ng.  iện đ ng  hấ  hành án  h    ù   i 

Đ i 2   h n    i số 3  T  i gi   I   ải  h ng; vắng    .  
 

 - Ng ời là   hứng: Anh NLC; vắng    . 
 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
  

Theo các  ài liệu  ó   ong h  s  v  án và  iễn biến   i  hiên      n i  ung v  

án đ ợ   ó   ắ  nh  s u: 
 

MNL đánh b         uyến   ên   ng In e ne ,  hắng đ ợ  số  iền 1. 00.000 

đ ng. Do  h ng  ó  ài  hoản nên ngày 26-4-2019, MNL đến nhà anh BH   ợn tài 
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 hoản      nh BH để nhận  iền, anh BH đ ng  . S u  hi  iền đ ợ   huyển về  ài 

 hoản  anh BH điều  hiển  e      Biển  iể  soá  15B1-727.58  h  MNL đi  ú  

 iền, nh ng  h ng nhớ  ã  in nên  hẻ b   hó . Sáng ngày 27-4-2019, MNL và anh 

BH  iế      đi  ú   iền nh ng  h ng  ú  đ ợ   o Ng n hàng nghỉ lễ. MNL và BH 

về ng i uống n ớ    i  uán n ớ     ớ      nhà số 49 J   h ờng F   uận C, thành 

 hố  ải  h ng. Đến  hoảng 11 giờ  ùng ngày   o  ần  iền ăn  iêu nên MNL đã nói 

 ối đi đón b n   đ ờng K để   ợn  e       nêu trên      nh BH và hẹn 15  hú  

  ng   ả. Anh BH  in là  hậ  nên gi o  e  ho MNL   ợn. MNL điều  hiển ng y 

 e đến nhà NLC để nhờ NLC  ầ   ố  e v y  iền. NLC gọi điện  ho NLQ    o đổi 

về việ   ầ   e. NLQ đ ng    hẹn g   NLC và MNL    hu v   g   ải  h ng. Khi 

g   nh u  NLQ  ó hỏi về ngu n gố   e  MNL nói  e      h  gái. NLQ đ ng   

nhận  ầ   ố  e   ho MNL v y 3.000.000 đ ng với  hời h n 10 ngày   hu lãi    ớ  

250.000 đ ng. S u đó  MNL  iế      v y  hê  500.000 đ ng  NLQ thu lãi 50.000 

đ ng. Tấ   ả số  iền v y đ ợ . MNL  hi  iêu  á nh n    i bỏ   ốn. Anh BH đã gọi 

điện nhiều lần nh ng MNL  h ng nghe  áy  nên đã là  đ n trình báo Công an 

 h ờng    L . Đến ngày 24-12-2019, MNL b  bắ    uy nã. 
 

T i bản Kế  luận đ nh giá  ài sản ngày 14-6-2019       i đ ng đ nh giá  ài 

sản  ố   ng   nh s   Ủy b n nh n   n  uận C  ế  luận: “Xe máy đã qua sử dụng, 

nhãn hiệu PIAGGIO, số loại LIBERTY, màu trắng, biển số 15B1-727.58, số khung 

3400DV111393, số máy 737M-5012437, chất lượng còn khoảng (36-38)%. Trị giá 

20.000.000 đồng”. 
 

T i  áo    ng số: 18/CT-VKSHB ngày 01-4-2020     Viện Kiể  sá  nh n 

  n  uận   ng Bàng   uy  ố b   áo MNL về   i Lừ  đảo  hiế  đo    ài sản theo 

 hoản 1 Điều 174 B  luậ    nh s . 
 

T i  hiên  oà, b   áo MNL  h i nhận   hoảng 11 giờ, ngày 27-4-2019, sau 

khi cùng anh BH đi  ú   iền nh ng  h ng đ ợ    o  uốn  ó  iền ăn  iêu nên b   áo 

nói  ối anh BH đi đón b n   đ ờng K để   ợn  e       Biển  iể  soá  15B1-

727.58     b  h i  hẹn 15  hú  s u sẽ   ng   ả. M ợn đ ợ   e  b   áo đã   ng 

ng y  hiế   e đi  ầ   ố và v y     NLQ  3.500.000 đ ng ăn  iêu hế . B  h i  ó gọi 

điện liên l    yêu  ầu   ả  e nh ng b   áo  h ng   ả đ ợ . B  h i    nh báo s  việ  

với     u n   ng  n  h  b   áo đã bỏ   ốn. Đến ngày 24-12-2019  b   áo b  bắ   heo 

 uyế  đ nh   uy nã. 
 

          T i  hiên      b  h i  h i nhận nh  lời  h i     b   áo.  hiế   e       

PIAGGIO - LIBERTY   àu   ắng  biển  iể  soá  15B1-727.58 b  MNL  hiế  

đo   đã đ ợ      u n   ng  n  hu h i    ả l i. V  vậy  b  h i  h ng  ó yêu  ầu g  

khác. 
 

T i  hiên      ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n   nh NLQ vắng      

nh ng   ong  uá    nh điều     đã  ó lời  h i nh  s u: Thông qua NLC, anh NLQ 

đã  ho MNL v y  iền 02 lần (lần đầu vào ngày 27-4-2019) với  ổng số  iền v y là 

3.500.000 đ ng   hời h n là 10 ngày  lãi lấy    ớ  300.000 đ ng   ài sản đả  bảo 

 ầ   ố  hiế   e       LIBERTY  àu   ắng.  hiế   e            u n   ng  n  hu 

h i   ả l i  ho b  h i   nh NLQ yêu  ầu MNL  hải   ả số  iền v y 3.500.000 đ ng. 
 

T i  hiên  oà  đ i  iện Viện  iể  sá  giữ nguyên  áo    ng  đề ngh    i 

đ ng         ế    i b   áo về   i Lừ  đảo  hiế  đo    ài sản theo  hoản 1 Điều 174 
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B  luậ    nh s ; đề ngh  á    ng  á    nh  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  h nh s : 

“Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”  “thành khẩn khai báo” và 

“tại phiên tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”  heo  uy đ nh   i các 

điể  i, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 B  luậ    nh s       h   b   áo  ứ  án  ừ 15 

đến 18  háng  ù. Miễn á    ng h nh  h   bổ sung đối với b   áo. Đối với việ  b  

 áo  h i nhận đánh b    hắng đ ợ  là 1. 00.000 đ ng   h   đ   ăn  ứ để    l . 

NLQ  ó hành vi nhận  ầ   ố  hiế   e      vậ   hứng     v  án nh ng  h ng  hứng 

 inh đ ợ  NLQ biế   õ đó là  ài sản  o b   áo  h     i  à  ó nên     u n điều     

 h ng  h i  ố. 
 

Đối với hành vi      nh NLQ có  ấu hiệu  ho v y lãi n ng   ong gi o    h 

  n s       u n  ảnh sá  điều     đã  huyển  ài liệu  ho   ng  n  uận Ng  Quyền để 

giải  uyế   heo  h    uyền.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

T ên    s  n i  ung v  án   ăn  ứ vào  á   ài liệu   ong h  s  v  án đã đ ợ  

   nh   ng   i  hiên        i đ ng        nhận đ nh nh  s u:
  

 

Về  h       ố   ng: 
 

[1] Về  ài liệu   hứng  ứ     u n  ảnh sá  điều      Điều     viên  Viện  iể  

sát  Kiể  sá  viên  hu  hậ ; b   áo  ng ời  h   gi   ố   ng  há   ung  ấ  đều  h   

hiện đúng  uy đ nh     B  luậ  Tố   ng h nh s . Quá    nh điều        uy  ố và   i 

 hiên      b   áo và ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó  hiếu n i về những 

 hứng  ứ   ài liệu đã  hu  hậ    ung  ấ . Do đó  những  hứng  ứ   ài liệu   ong v  

án đều hợ   há . 
 

[2] Về hành vi   uyế  đ nh  ố   ng         u n  ảnh sá  điều      Điều     

viên, Viện  iể  sá   Kiể  sá  viên   ong  uá    nh điều        uy  ố đã  h   hiện đúng 

về  h    uyền     nh      h       uy đ nh     B  luậ  Tố   ng h nh s . Quá    nh 

điều     và   i  hiên      b   áo và ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó    iến ho   

 hiếu n i về hành vi   uyế  đ nh      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành 

 ố   ng nêu   ên. Do đó   á  hành vi   uyế  đ nh  ố   ng      á      u n  iến hành  ố 

  ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  h   hiện đều hợ   há . 
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Về   i   nh: 
 
 

[3] Chứng  ứ  á  đ nh b   áo  ó   i: T i  hiên      b   áo nhận   i. Lời  h i 

nhận   i     b   áo  hù hợ  với lời  h i     b  h i   i  hiên       hù hợ  với biên 

bản ghi lời  h i ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n; ng ời là   hứng về đ ng 

        đí h   h  đo n  h     i và  á h  hứ  b   áo  iêu  h   ài sản s u  hi đã  hiế  

đo   đ ợ   ừ b  h i. Đ ng  hời    n đ ợ   hứng  inh b i Kế  luận đ nh giá  ài sản 

ngày 14-6-2019       i đ ng đ nh giá  ài sản  ố   ng h nh s   Ủy b n nh n   n 

 uận C và vậ   hứng là xe mô tô PIAGGIO biển  iể  soá  15B1-727.58     giá là 

20.000.000 đ ng đã  hu h i    ả l i b  h i. Nh  vậy   ó đ     s   ế  luận  v   uốn  ó 

 iền ăn  iêu nên bằng  h  đo n gi n  ối, b   áo nói  ối b  h i   ợn  e       để đi 
đón b n và hẹn 15  hú  s u sẽ   ả. Ng y s u  hi   ợn đ ợ   e  b   áo đã   ng 

 hiế   e đó đi  ầ   ố  v y  iền ăn  iêu  á nh n hế .  ành vi đó đã  h     i Lừ  

đảo  hiế  đo    ài sản theo  hoản 1 Điều 174 B  luậ    nh s . 
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[4]  ành vi     b   áo là nguy hiể   ho  ã h i  hành vi đó đã      h   đến 

 uyền s  hữu về  ài sản       ng   n và g y  ấ       n, an toàn  ã h i. B i vậy  

 ần  hải    l   hỏ  đáng. 
 

[5] Về   nh  iế   ăng n ng   á h nhiệ  h nh s : B   áo  h ng  ó   nh  iế   ăng 

n ng   á h nhiệ  h nh s . 
 

[ ] Về nh n  h n và   nh  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  h nh s : B   áo  h     i 

lần đầu  hu      ờng hợ  í  nghiê    ọng   hành  h n  h i báo nên đ ợ  h  ng 

  nh  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  h nh s   uy đ nh   i điể  i  điể  s  hoản 1 Điều 51 

B  luậ    nh s . T i  hiên      b  h i đề ngh  giả  nhẹ h nh  h    ho b   áo nên có 

 hể á    ng  hoản 2 Điều 51 B  luậ    nh s   oi đ y là   nh  iế  giả  nhẹ  há  đối 

với b   áo. Tuy nhiên       hấy b   áo  h ng  hắ   h    hiệ  h i  ho b  h i  việ  b  

h i đ ợ  nhận l i  ài sản đã  ấ  là  o     u n   ng  n  hu h i   ả l i  s u  hi  h m 

  i b   áo đã bỏ   ốn và b  bắ   heo  uyế  đ nh   uy nã         u n điều    . Do 

vậy   h ng  ó    s   ho b   áo h  ng   nh  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  h nh s : “ăn 

năn hối cải”. Nh n  h n b   áo  ó 01  iền s     i Quyế  đ nh số 19/QĐ-UBND ngày 

12-3-2019      h     h Ủy b n nh n   n  h ờng B á    ng biện  há     l  hành 

 hính giáo       i  ã   h ờng   h    ấn   hời h n là 03  háng  ể  ừ ngày 12-3-2019, 

do MNL  ó hành vi s    ng   ái  h    hấ      úy   h   đ ợ   ó . B i vậy  lần 

này  h     i   ần  hiế   hải bu   b   áo  á h ly  ã h i      hời gi n để  ải   o  

giáo     và  h ng ngừ   hung. 
 

[7] Về h nh  h   bổ sung: X    hấy  b   áo  h ng  ó  ài sản  iêng   h ng  ó 

việ  là  ổn đ nh  nên  h ng á    ng h nh  h   bổ sung. 
 

[8] Về   á h nhiệ    n s : Tài sản b   áo  hiế  đo   là  hiế   e       

 IAGGIO  lo i LIBERTY   àu   ắng  biển  iể  soá  15B1-727.58.     u n   ng 

 n đã  hu h i   ả l i  ho b  h i. T i  hiên      b  h i  h ng  ó yêu  ầu g   há . Nên 

  i đ ng         h ng  e       giải  uyế . 
 

[9] Việ  b   áo  h i nhận đánh b     ên   ng In e ne   số  iền  hắng đ ợ  là 

1. 00.000 đ ng. X    hấy   h   đ   ăn  ứ để    l .     u n  ảnh sá  điều      iế  

    điều      là   õ    l  s u.  
 

[10] NLQ  ho b   áo MNL v y số  iền  ổng   ng 3.500.000 đ ng   hời h n 

v y là 10 ngày  ể  ừ ngày v y  lãi suấ  8.000 đ ng/  iệu/ngày. X    hấy  hành vi 

  ên     NLQ  ó  ấu hiệu  ho v y lãi n ng   ong gi o    h   n s .     u n  ảnh sá  

điều     đã  huyển  ài liệu  ho   ng  n  uận Ng  Quyền để giải  uyế   heo  h   

 uyền. B i vậy   hoản  iền 3.500.000 đ ng   ong gi o    h v y nợ giữ  NLQ và 

MNL sẽ đ ợ      u n  ó  h    uyền giải  uyế  s u.   i đ ng         h ng  ó    

s  giải  uyế    ong v  án này.   

 

[11] NLQ  ó hành vi nhận  ầ   ố  hiế   e      vậ   hứng     v  án để đả  

bảo  hoản v y     MNL. Nh ng  h ng  hứng  inh đ ợ  NLQ biế   õ đó là  ài sản b  

 áo  h     i  à  ó nên     u n điều      h ng  h i  ố. 
 

[12] Về án  hí: B   áo  hải n   200.000 đ ng án  hí h nh s  s   h  . 
 

 

 V   á  lẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 
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 ăn  ứ vào  hoản 1 Điều 174; điể  i, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; Điều 

38 B  luậ    nh s ;     h  : MNL 18 (  ời  á )  háng  ù về   i Lừ  đảo  hiế  

đo    ài sản. Thời h n  hấ  hành h nh  h    ù  ính  ừ ngày     giữ 24-12-2019. 
 

 ăn  ứ vào  hoản 2 Điều 135  Điều 13      B  luậ  Tố   ng h nh s  và 

Ngh   uyế      UBTV Quố    i số: 32 /201 /UBTVQ 14 ngày 30-12-2016, qui 

đ nh về  ứ   hu   iễn  giả    hu  n     uản l  và s    ng án  hí và lệ  hí Toà án; 
 

B   áo  hải n   200.000 (h i   ă  ngh n) đ ng án  hí h nh s  s   h  .  
 

B   áo và b  h i đ ợ   uyền  háng  áo bản án   ong  hời h n 15 ngày  ể  ừ 

ngày tuyên án. 

Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đ ợ   uyền  háng  áo bản án   ong 

 hời h n 15 ngày  ể  ừ ngày nhận đ ợ  bản án ho   niê  yế  bản án  heo  uy đ nh. 

 
Nơi nh n: 
- TAND  TP  ải  h ng; 

- VKSND T   ải  h ng; 

-   ng  n T   ải  h ng; 

- S  T   há  T   ải  h ng; 

- VKSND  uận   ng Bàng; 

-   ng  n  uận   ng Bàng  

- T A   nh s , D n s ; 

- B   áo; 

- B  h i; 

- Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n; 

- L u: VT  h  s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thái Thuận 

 

 


